
Phụ lục I 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI  

THƯƠNG PHẨM CÁC LOÀI THỦY SẢN NƯỚC NGỌT  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA 
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       /12/2024  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

1. Căn cứ, tài liệu viện dẫn xây dựng quy trình 

- Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản và Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP ngày 14/4/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về 

Khuyến nông; 

- Quyết định số 3276/QĐ-BNN-KHCN ngày 24  tháng 10 năm 2008 của 

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành định mức tạm thời áp dụng 

cho các chương trình khuyến ngư; 

- Quyết định số 726/BNN-KHCN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông 

Trung ương; 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12271-1:2018: Giống cá nước lạnh; 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9586:2014: Cá nước ngọt; 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9389:2014: Giống tôm càng xanh. 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10465:2014: Giống Ba ba;  

- Quy chuẩn Quốc gia QCVN 02-33-1: 2020/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia giống cá nước ngọt;   

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13952:2024: Nước nuôi trồng thủy sản; 

- Các tài liều gồm: Tài liệu hướng dẫn nông dân nuôi cá ở các tỉnh miền núi 

phía Bắc; Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản; Kỹ thuật nuôi cá 

hồ chứa nhỏ ở miền núi; Kỹ thuật ương cá giống; Kỹ thuật nuôi cá ao trong 

VAC; Đào ao và dọn ao trước khi thả cá thuộc Chương trình Phát triển của Liên 

hợp quốc (UNDP) Bộ Thủy sản (MOFI), Dự án Phát triển nuôi trồng thủy sản ở 

các tỉnh miền núi phía Bắc VIE 98/009/01/NEX, Nhà xuất bản Nông nghiệp; Tài 

liệu tập huấn Công nghệ nuôi và phòng trị bệnh cá; biên soạn: PGS.TS Kim Văn 

Vạn, Học viện Nông nghiệp; Tài liệu Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh Thạc sỹ Lê 

Văn Trúc, Phân viện Nghiên cứu Thủy sản Nam Sông Hậu; Tuyển tập một số 

quy trình công nghệ sản xuất giống thủy sản, Bộ Thủy sản, Nhà xuất bản Nông 

nghiệp; Quản lý sức khỏe của cá nuôi, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I, Bộ 



Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bệnh học Thủy sản, biên soạn: TS Bùi 

Quang Tề, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I. 

Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm các loài thủy sản nước ngọt trên địa 

bàn tỉnh Sơn La được xây dựng trên cơ sở tích hợp những kỹ thuật phù hợp nhất từ 

các quy trình khác có liên quan; các kết quả nghiên cứu trong và ngoài tỉnh Sơn La, 

tổng hợp từ các tài liệu chuyên môn, các mô hình nuôi thành công trong thực tiễn 

và kiến thức chuyên gia, kinh nghiệm từ các địa phương. 

2. Quy trình có các nội dung sau 

- Đặc điểm sinh học các loài cá, tôm: Đặc điểm sinh trưởng, tập tính sống, 

sinh sản... 

- Kỹ thuật nuôi:  

- Yêu cầu chuẩn bị ao nuôi: Thiết kế ao nuôi, vệ sinh và khử trùng ao 

nuôi, bón phân tạo màu. 

- Về con giống: Giống thủy sản được lựa chọn đưa nuôi phải phù hợp với 

điều kiện tự nhiên trên địa bàn tỉnh, từng đối tượng thủy sản được tuân thủ theo 

quy định về quản lý giống thủy sản. 

- Thả cá, tôm giống: Mật độ thả, thời gian thả, cách thả. 

- Chăm sóc, quản lý: Cách sử dụng thức ăn xanh, thức ăn công nghiệp, 

quản lý bờ ao, cống thoát nước, theo dõi bệnh cá để hịp thời phòng và trị bệnh.  

- Thu hoạch, sơ chế và bảo quản sau thu hoạch. 

3. Quy trình kỹ thuật nuôi là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham 

khảo áp dụng cho phù hợp với điều kiện thực tiễn tại tỉnh Sơn La. 

4. Các chữ viết tắt 

- QTKTN: Quy trình kỹ thuật nuôi. 
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